
 

 

 

Phụ lục II 

MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI VẬT NUÔI BỊ THIỆT HẠI (CHẾT, MẤT TÍCH) 

DO THIÊN TAI THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 36/2026/ND-HĐND 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số      /HD-SNNMT ngày      tháng       năm 2026 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

 

STT Nội dung hỗ trợ 
Mức hỗ trợ 

(đồng/con) 

1 Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng, bồ câu)   

 Đến 28 ngày tuổi 30.000  

 Trên 28 ngày tuổi                  45.000  

2 Chim cút   

 Đến 28 ngày tuổi                    5.000  

 Trên 28 ngày tuổi                  10.000  

3 Lợn   

 Đến 28 ngày tuổi                600.000  

 Trên 28 ngày tuổi 1.500.000 

 Lợn nái và lợn đực đang khai thác             3.000.000  

4 Bê cái hướng sữa đến 6 tháng tuổi             4.000.000  

5 Bò sữa trên 6 tháng tuổi 12.000.000 

6 Trâu, bò thịt, ngựa   

 Đến 6 tháng tuổi 3.000.000 

 Trên 6 tháng tuổi 7.000.000 

7 Hươu sao, cừu, dê, đà điểu 2.500.000 

8 Thỏ   

 Đến 28 ngày tuổi                  50.000  

 Trên 28 ngày tuổi                  70.000  

9 Ong mật  500.000 

(đồng/đàn)  
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